	Giáo án số:17
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương:  Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
Thực hiện ngày........tháng......năm............



Tên bài: Bài 79:  KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ
Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
1. Kiến thức: 
 - Nêu được vị trí, cấu tạo nguyên tử, tính chất của kim loại kiềm thổ.
 - Giải thích được nguyên tắc và phương pháp điều chế kim loại kiềm thổ.
2. Kĩ năng: 
 - Viết được các phương trình phản ứng hoá học và điều chế kim loại kiềm thổ.
 -  Sử dụng được các hoá chất để làm mềm các loại nước cứng.
 - Giải bài tập về kim loại kiềm thổ.
3. Thái độ: Sinh viên có lòng say mê học tập, biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống, có tư duy khoa học, logic trước các sự vật hiện tượng trong tự nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên, sử dụng hợp lí tài nguyên.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy tính có kết nối internet, bảng vẽ điện tử, webcam, bộ âm thanh.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05’.
Số học sinh vắng:…........Tên:……………………………………………………............................
............................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Kiểm tra bài cũ.
- Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về  Tính chất chung của kim loại kiềm thổ.
	- Đặt câu hỏi kiểm tra bài cũ.
- Nhận xét câu trả lời của học sinh.
- GV dẫn nhập bài mới bằng lời.
	- HS theo dõi
- Trả lời các câu hỏi.
	
5’
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	Giảng bài mới
A. Kim loại kiềm thổ
I. Vị trí cấu tạo
II. Tính chất vật lý
- Màu trắng bạc, có thể dát mỏng.
- Khối lượng riêng nhỏ Tương đối mềm.
III. Tính chất hóa học 
- Tính khử mạnh.
M → M2+ + 2e
- Số oxi hoá +2.
1. Tác dụng với phi kim 


2. Tác dụng với axit
a) Với HCl, H2SO4 loãng


b) Với HNO3, H2SO4 đặc


3. Tác dụng với nước: Ở nhiệt độ thường Be Mg không khử được nước
Ca  + 2H2O → Ca(OH)2 + H2↑
B. Một số hợp chất quan trọng của Canxi
1. Canxi hiđroxit(vôi tôi, Nước vôi,)
- Hấp thụ dễ dàng khí CO2:
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O 
 nhận biết khí CO2
2. Canxi cacbonat(đá vôi)




3. Canxi sunfat
- Trong tự nhiên, CaSO4 tồn tại dưới dạng muối ngậm nước CaSO4.2H2O gọi là thạch cao sống.
- Thạch cao nung:  CaSO4.1H2O
- Thạch cao khan là CaSO4
C. Nước cứng
1. Khái niệm: Nước chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+ 
* Phân loại:
a) Tính cứng tạm thời: 
b) Tính cứng vĩnh cửu: Cl- SO42-
c) Tính cứng toàn phần: 
2. Tác hại
3. Cách làm mềm nước cứng
- Nguyên tắc: Làm giảm nồng độ các ion Ca2+, Mg2+.
a) Phương pháp kết tủa 
b) Phương pháp trao đổi ion
4. Nhận biết ion Ca2+, Mg2+  

- Thuốc thử:  và khí CO2.
- Hiện tượng: Có kết tủa, sau đó kết tủa bị hoà tan trở lại.

	Hoạt động 1
- GV dùng bảng tuần hoàn và cho HS tìm vị trí nhóm IIA.



Hoạt động 2
- GV đặt câu hỏi: Theo em, vì sao tính chất vật lí của các kim loại kiềm thổ lại biến đổi không theo một quy luật nhất định giống như kim loại kiềm ?
Hoạt động 3
-  GV đặt câu hỏi: Từ cấu hình electron nguyên tử của các kim loại kiềm thổ, em có dự đoán gì về tính chất hoá học của các kim loại kiềm thổ ?


[bookmark: _GoBack]



Hoạt động 4
- GV giới thiệu thêm một số tính chất của Ca(OH)2 mà HS chưa biết.
- GV biểu diễn thí nghiệm sục khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch Ca(OH)2.
- GV hướng dẫn HS dựa vào phản ứng phân huỷCa(HCO3)2 để giải thích các hiện tượng trong tự nhiên.

Hoạt động 5
- GV giới thiệu về thạch cao sống, thạch cao nung.
- Bổ sung những ứng dụng của CaSO4 mà HS chưa biết.
Hoạt động 6
-  GV đặt câu hỏi:
+ Nước có vai trò như thế nào đối với đời sống con người và sản xuất?

	- HS viết cấu hình electron của các kim loại Be, Mg, Ca,… 




kết luận về tính chất vật lí của kim loại kiềm thổ như bên.



- HS viết phản ứng dạng tổng quát biểu diễn tính khử của kim loại kiềm thổ.









- HS đọc tài liệu và thảo luận để biết được những tính chất của Ca(OH)2.


- HS quan sát hiện tượng xảy ra, giải thích bằng phương trình phản ứng.



- HS đọc tài liệu và thảo luận.




- HS đọc tài liệu và thảo luận.
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	Củng cố kiến thức và làm bài tập online
Củng cố kiến thức: 
1. Tính  chất hóa học của kim loại kiềm thổ.
2. Một số hợp chất quan trọng của Canxi
3. Nước cứng
Làm bài tập online:
1. Viết phương trình hóa học theo sơ đồ sau:
2. Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (điều kiện tiêu chuẩn) và dung dịch X. Tính khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X.
3. Cho 10 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng với nước thu được 6,11 lit khí hidro (25oC và 1 atm). Xác định tên của kim loại đã dùng.
4. Hãy nhận biết 4 ống nghiệm không nhãn đựng riêng biệt 4 dung dịch sau: Ba(OH)2, H2SO4, Na2CO3, ZnSO4.

	GV  tổng kết nội dung quan trọng của bài học.
GV trả lời câu hỏi.






GV hướng dẫn phương pháp làm BT 1, 2, 3, 4
GV trả lời câu hỏi.
GV đánh giá kết quả làm bài và hướng dẫn cách làm đúng cho học sinh.

	HS theo dõi và đặt câu hỏi.








HS theo dõi, ghi bài và đặt câu hỏi.
HS làm bài tập.
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	Hướng dẫn tự học
Bài tập 5, 6, 7 (Tài liệu 7, trang 7)

	Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới bằng giáo trình môn học và các tài liệu tham khảo.
	5’


III. Tự đánh giá
	
	
	


	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 4, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	Trưởng tổ môn
Nguyễn Thị Huyền Nga
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
                   Giảng viên
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